
                      

                                                                                                  (Cập nhật đến ngày 15/11/2022)                          

STT
Số/ngày, tháng, 
năm  cấp giấy 

ĐKHĐ

Tên tổ chức luật 
sư

Tên giao dịch Địa chỉ trụ sở
Tên Trưởng Văn 

phòng,
 Giám Đốc

Điện Thoại Ngày ĐKHĐ Ghi chú

I

1
59-01-

0001/TP/ĐKHĐ

Văn phòng Luật 

sư Lư Thị Ngọc

Văn phòng Luật 

sư Lư Thị Ngọc

Số 54 Lê Lợi, ấp Châu Thành, 

TT Mỹ Xuyên, huyện  Mỹ 

Xuyên, tỉnh ST

Lư Thị Ngọc

SN: 08/1/1950

0299.3851118 

0913617420

20/8/2002

(11/02/2009)

2
59-01-

0003/TP/ĐKHĐ

Văn phòng Luật 

sư Bạch Sỹ Chất

Văn phòng Luật 

sư Bạch Sỹ Chất

Số 171/1 Nguyễn Thị Minh 

Khai, khóm 3, p3, Tp.ST, tỉnh 

ST.

Bạch Sỹ Chất

SN: 09/9/1956

0299.3825171 

0913688845
20/8/2002

3
59-01-

0004/TP/ĐKHĐ

Văn phòng Luật 

sư Hoàng Quyết

Hoang Quyet Law 

office

Số 25/28 Lý Tự Trọng, khóm 1, 

phường 2, thành phố Sóc Trăng, 

tỉnh Sóc Trăng

Hoàng Văn Quyết

 SN: 01/6/1962

0299.3821230 

0913786917
29/10/2007

4
59-01-

0005/TP/ĐKHĐ

Văn phòng Luật 

sư Triệu Du Long

Văn phòng Luật 

sư Triệu Du Long

Số 8/5 Đoàn Thế Trung, thị trấn 

Long Phú, huyện Long Phú, tỉnh 

ST.

Triệu Du Long       

SN: 07/1/1952

0299.3856368 

0913858691
20/8/2002

5
59-01-

0010/TP/ĐKHĐ

Văn phòng Luật 

sư Nguyễn Khánh 

Trang

Trang Nguyen 

Law office

Số 05 đường Phú Lợi, khóm 2, 

phường 2, thành phố Sóc Trăng, 

tỉnh Sóc Trăng.

Nguyễn Khánh Trang

SN: 10/4/1976

02993.623459

 0919.100476

1/8/2007

Thay đổi lần 3 

ngày 

10/10/2019

6
59-01-

0013/TP/ĐKHĐ

Văn phòng Luật 

sư Nhựt Vinh
Nhựt Vinh

Số 351,đường Nguyễn Văn 

Linh, khóm 3, phường 2 , thành 

phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng,

Lưu Trí Dũng 1959 0907264909

24/4/2008

Thay đổi lần 7 

ngày 

17/2/2020

UBND TỈNH SÓC TRĂNG

SỞ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH TỔ CHỨC LUẬT SƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG  

Văn phòng luật sư



7
59-01-

0015/TP/ĐKHĐ

Văn phòng Luật 

sư Hoàng Khang
HK Law office

Số 175/6 đường Nguyễn Văn 

Linh, khóm 3, phường 2, thành 

phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Trần Vĩnh Khang

11/11/1979
0907250295

2/3/2009

Thay đổi lần 1 

ngày 

01/4/2014

8
59-01-

0017/TP/ĐKHĐ

Văn phòng Luật 

sư Hoàng Oanh

Văn phòng Luật 

sư Hoàng Oanh

Số 939, đường Trần Hưng Đạo, 

khóm 1, phường 10, Thành phố 

Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng,

Huỳnh Thị Diệu 

Oanh 

16/04/1983

0299.3628757  

0913771416

12/10/2009

Thay đổi lần 

02 ngày 

21/01/2021

9
59-01-

0020/TP/ĐKHĐ

Văn phòng Luật 

sư Thanh Quyên

Văn phòng Luật 

sư Thanh Quyên

Số 17 đường Ngô Quyền, ấp 

Vĩnh Xuyên, TT.Mỹ Xuyên, 

huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

Trần Lệ Quyên      

SN: 02/8/1977

0299.3851034 

0918259024
14/12/2010

10
59-01-

0022/TP/ĐKHĐ

Văn phòng Luật 

sư Việt Hưng

Văn phòng Luật 

sư Việt Hưng

Số 172/1, ấp Hòa Lộc, xã Xuân 

Hòa, huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Trần Việt Hưng 

1/1/1966
0975859039

27/6/2011

Thay đổi lần 1 

ngày 

30/6/2015

11
59-01-

0023/TP/ĐKHĐ

Văn phòng Luật 

sư Đường Vân 

Thạch

Văn phòng Luật 

sư Đường Vân 

Thạch

ấp Khu 4, xã Thạnh Phú, huyện 

Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

Võ Bá Đường 

30/10/1953
0987402249

27/6/2011

Thay đổi lần 2 

ngày 

25/10/2016

12
59-01-

0025/TP/ĐKHĐ

Văn phòng Luật 

sư Huỳnh Ánh 

Tuyết

Văn phòng Luật 

sư Huỳnh Ánh 

Tuyết

Số 72 đường Nguyễn Trung 

Trực, K1P2, TP.Sóc Trăng, Sóc 

Trăng.

Huỳnh Ánh Tuyết 

23/02/1980

0918348843

02993.610789

28/02/2012

thay đổi lần 2 

ngày 

22/01/2020

13
59-01-

0026/TP/ĐKHĐ

Văn phòng Luật 

sư Quốc Dũng
VPLS Quốc Dũng

số 92 đường Trần Hưng Đạo, 

khóm 2, phường 2, thành phố 

Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Trần Quốc Dũng 

4/2/1955

0777.818919 

02993.600080

27/12/2012 

(lần thay đổi 

02 , ngày 

21/6/2019)

14
59-01-

0027/TP/ĐKHĐ

Văn phòng Luật 

sư Nguyễn Vĩnh 

Phong

Văn phòng Luật 

sư Nguyễn Vĩnh 

Phong

ấp Trà Quýt A, TT.Châu Thành, 

huyện Châu Thành, Sóc Trăng

Nguyễn Vĩnh Phong 

15/11/1983
0988618004

12/4/2013

thay đổi lần 01 

ngày 

26/5/2015



15
59-01-

0028/TP/ĐKHĐ

Văn phòng luật sư 

Việt Út

Văn phòng luật sư 

Việt Út

Số 138, ấp 3, thị trấn Phú Lộc 

huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng

Nguyễn Văn Út     

SN: 07/12/1984

0949907447 

'0939634303

23/11/2016

Thay đổi lần 3 

ngày 

09/11/2020

16
59-01-

0031/TP/ĐKHĐ

Văn phòng luật sư 

Phạm Minh Thủ

Số 321, hẻm 9, ấp Xa Mau 1, thị 

trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, 

tỉnh Sóc Trăng,

Phạm Minh Thủ

SN: 31/10/1957
0913862131 09/7/2021

17
59-01-

0034/TP/ĐKHĐ

Văn phòng luật sư 

Nguyễn Hùng 

Việt

Số 144/27 đường Trần Hưng Đạo, 

khóm 2, phường 2, thành phố Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Nguyễn Hùng Việt

SN: 05/07/1959
0989387171 29/3/2022

18
59-01-

0035/TP/ĐKHĐ

Văn phòng luật sư 

Lý Bang

Ấp Hòa Phuông, xã Hòa Tú 1,

huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc

Trăng.

Lý Bang

SN: 01/01/1990
0828164199

19/5/2022 

(Thay đổi lần 1 

ngày 

01/7/2022)

19
59-01-

0036/TP/ĐKHĐ

Văn phòng luật sư 

Thụy Bảo
Số 131 đường Huỳnh Phan Hộ,

khóm 6, phường 6, thành phố

Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Trần Văn Thạch

SN: 25/5/1970
0973525226 

01/11/2022 

(Thay đổi lần 1 

ngày 

14/11/2022)

II

1
59-02-

0029/TP/ĐKHĐ

Công Ty luật  

TNHH một thành 

viên An Định

An Định Law 

Company Limited

Số 290 đường Nguyễn Văn

Linh, khóm 3, phường 2, thành

phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Trần Thị Thanh 

Hương                      

SN: 01/9/1981

02993,868368    

0918839591

06/8/2019  

(Thay đổi lần 

1 ngày 

07/10/2022)

2
59-02-

0030/TP/ĐKHĐ

Công Ty luật  

TNHH một thành 

viên Hồng Nhật

Hồng Nhật Law 

Company Limited
Số 673/8A, đường Lê Hồng Phong, 

Khóm 5, phường 3, TPST, tỉnh ST

Nguyễn Thị Thu Trang  

SN: 08/8/1978

02993.812065   

0868090816

15/8/2019 

(Thay đổi lần 2 

ngày 

29/9/2020)

III

1
59-04-

0003/TP/ĐKHĐ

Công ty Luật trách 

nhiệm hữu hạng 

Đông Á Chi 

nhánh Sóc Trăng

Công ty Luật 

trách nhiệm hữu 

hạng Đông Á Chi 

nhánh Sóc Trăng

Số 03 đường Nguyễn Thị Minh 

Khai, phường 3, thành phố Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Hồ Chí Bửu

 SN: 09/5/1958
0913688703

cấp lần đầu 

18/4/2022

thay đổi từ 

công ty luật 

hợp danh đông 

á chi nhánh 

Sóc Trăng 

ngày cấp lần 

đầu 

14/01/2019; 

Công ty Luật

Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư



2
59-04-

0004/TP/ĐKHĐ

VPLS Thanh 

Liêm - CN Sóc 

Trăng

VPLS Thanh 

Liêm - CN Sóc 

Trăng

Số 367/45 Quốc Lộ IA, khóm 1, 

phường 6, TPST, tỉnh Sóc Trăng 

Nguyễn Văn Ngọt

SN: 05/8/1969
0919335561

cấp lần đầu 

30/12/2019; 

thay đổi: 0

3
59-04-

0005/TP/ĐKHĐ

Công ty Luật 

TNHH 01 TV 

Bình Đẳng CN 

Sóc Trăng

Công ty Luật 

TNHH 01 TV 

Bình Đẳng CN 

Sóc Trăng

Số 348 đường Nguyễn Văn

Linh, phường 2, thành phố Sóc

Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Lý Bình Đẳng

SN: 06/3/1977
0907652828

ngày cấp lần 

đầu 

20/2/2020; 

thay đổi: 01

4
59-04-

0006/TP/ĐKHĐ

Công ty Luật 

TNHH 01 TV 

HUỲNH PHƯỚC 

HẬU - Chi nhánh 

sóc Trăng

Công ty Luật 

TNHH 01 TV 

HUỲNH PHƯỚC 

HẬU - Chi nhánh 

sóc Trăng

Số 314 Trần Hưng Đạo, khóm 2, 

phường 2, thành phố Sóc Trăng, 

tỉnh Sóc Trăng.

Huỳnh Phước Hậu

SN: 30/7/1990
0901009109

ngày cấp lần 

đầu 

26/8/2020; 

thay đổi: 0

5
59-04-

0007/TP/ĐKHĐ

Văn phòng Luật 

sư Kiến An chi 

nhánh Sóc Trăng

KIEN AN & 

PARTNERS

Số 177, đường Trần Hưng Đạo,

Khóm 7, Phường 3, thành phố

Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Huỳnh Hồng Thắng    

SN: 26/12/1969
0918334634

 cấp lần đầu 

20/11/2020; 

thay đổi lần 02 

ngày 

23/3/2021

6
59-06-

0032/TP/ĐKHĐ

Chi nhánh Sóc 

Trăng- Công ty 

luật TNHH MTV 

Tia Sáng

ấp Đầu Giồng, thị trấn Trần Đề,

huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.
Nguyễn Trung Hà

SN: 10/02/1974
0939119386

cấp lần đầu 

22/9/2021

Thay đổi lần 2 

ngày 

25/04/2022

7
59-06-

0033/TP/ĐKHĐ

Chi nhánh thành 

phố Sóc Trăng- 

Công ty luật 

TNHH MTV 

Hồng Nhật

tại số 172, đường Mạc Đỉnh Chi, 

khóm 5, phường 9, thành phố Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Trầm Thiện Minh 

SN: 04/5/1961
0913708628

cấp lần đầu  

25/01/2022

Tổng cộng: Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 2 Công ty Luật TNHH một thành viên; 19 Văn phòng luật sư;  07 chi nhánh Văn phòng luật sư; 12 Văn phòng giao dịch; 48 

luật sư là thành viên Đoàn luật sư tỉnh (đến ngày 15/11/2022).


